
       
 
 
Họ và tên:…………………………….                                 
Lớp: 1A……. 

 
Thứ ……. ngày ……... tháng ….… năm 2021 

PHIẾU TỰ HỌC TIẾNG VIỆT 

TUẦN 8 

Nhận xét của giáo viên: 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A. ĐỌC THÀNH TIẾNG 

      ăn               ơn                ên                  un                   ăm                 âm 

    tròn              kèn              sân                vụn                  tắm             nấm 

    nõn nà       gắn bó        ân cần         đơn ca           thủ môn          nhà in        

    bẽn lẽn           vụn vỡ           đầm ấm            va chạm            đằm thắm            

     Bé cẩn thận ghi tên bé lên nhãn vở. 

     Bố mẹ là bạn của bé. Bố mẹ gắn bó, ân cần chia sẻ với bé. 

B. BÀI TẬP 

Câu 1: Điền ng hay ngh vào chỗ chấm: 

……ắm nhìn                                      ….…ủ ngon                                      ………i ngờ 

 

ăn …...on                                          củ ………..ệ                                        ……….ỉ hè 

 

Câu 2: Điền ăm hay âm thích hợp vào chỗ chấm: 

                                                       

  cá tr………                                   thổ c……...                                      con t…….... 

 

´ ` 

Rectangle

Rectangle



 

 

Câu 3: Nối các cụm từ ở cột A với các cụm từ ở cột B để được câu hợp nghĩa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 4: Điền tiếng/từ có chứa vần “on” vào chỗ chấm: 

 

 

B 

đến nhà ăn gà rán. 

 

bạn thân của em. 

 

văn nghệ. 

A 

Thư là  

 

Bé thi 

 

Sơn rủ Nam      

on 
……..… ……… ……… .…… 


